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THÔNG TƯ 

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ  

và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  

 

 

 

Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, có hiệu 

lực kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung bởi:  

Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ 

tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo 

dục Mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về việc xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non1. 

                                                 
1 Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh 

cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1.2 Thông tư này quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, bao gồm cả 

chỉ tiêu của các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài có sử dụng chung 

các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo trong xác định chỉ tiêu. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học; các cơ sở giáo 

dục khác được phép đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; viện hàn lâm, viện do Thủ tướng 

Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ được phép đào 

tạo tiến sĩ; các trường cao đẳng được phép đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục Mầm 

non (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo); các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Mục tiêu 

1. Cơ sở đào tạo căn cứ vào các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải 

trình trong việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm. 

2. Thực hiện công khai, minh bạch các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, 

cơ sở để xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp 

của cơ sở đào tạo để các cơ quan quản lý nhà nước thanh tra, kiểm tra, xã hội giám 

sát và người học lựa chọn cơ sở đào tạo dự tuyển. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

                                                 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non”. 

2 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-

BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, có 

hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. 
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1. Danh mục thống kê ngành đào tạo là Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV 

đối với các trình độ của giáo dục đại học, do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

2. Ngành đào tạo là tập hợp kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong phạm 

vi hoạt động nghề nghiệp, khoa học và công nghệ, được thống kê, phân loại trong 

Danh mục thống kê ngành đào tạo.  

3. Nhóm ngành đào tạo là tập hợp một số ngành đào tạo có những đặc điểm 

chung về chuyên môn, trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, khoa học và công 

nghệ, được thống kê, phân loại trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp III thuộc 

Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của 

Thủ tướng Chính phủ. 

4.3 Lĩnh vực đào tạo là tập hợp một số nhóm ngành đào tạo có những đặc 

điểm chung về chuyên môn hoặc nghề nghiệp theo phân loại trong Danh mục giáo 

dục, đào tạo cấp II thuộc Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc 

dân (quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). 

5. Giảng viên toàn thời gian trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh bao gồm 

giảng viên cơ hữu và giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 

tháng trở lên đang làm việc toàn thời gian tại cơ sở đào tạo (sau đây gọi chung là 

giảng viên toàn thời gian), cụ thể như sau: 

a) Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 

10 của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 tháng 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại học; 

b) Giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, 

làm việc toàn thời gian tại cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về chế độ làm việc của giảng viên đại học cho năm xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh (bao gồm cả giảng viên hướng dẫn thực hành, thí nghiệm), đồng 

thời không ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên với đơn vị sử dụng 

lao động khác. 

6. Giảng viên thỉnh giảng trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh là người không 

thuộc diện theo quy định tại khoản 5 Điều này, trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng 

                                                 
3 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-

BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, có 

hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. 
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dẫn người học của cơ sở đào tạo theo hợp đồng thỉnh giảng với cơ sở đào tạo theo 

quy định của pháp luật cho năm xác định chỉ tiêu tuyển sinh.     

7. Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh dự kiến tốt nghiệp trong xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh là số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh dự kiến sẽ tốt nghiệp 

trong năm xác định chỉ tiêu tuyển sinh và được tính trên cơ sở quy mô đào tạo của 

từng ngành/lĩnh vực/hình thức đào tạo chia cho số năm đào tạo tương ứng với 

từng ngành/lĩnh vực/hình thức đào tạo đó. 

8.4 Chỉ tiêu tuyển sinh là số lượng người học dự kiến tuyển sinh do cơ sở 

đào tạo công bố sau khi tự xác định hoặc sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

thông báo theo quy định tại Thông tư này. 

9.5 Năng lực đào tạo của một ngành, lĩnh vực đào tạo là quy mô đào tạo tối 

đa của ngành, lĩnh vực, được xác định căn cứ các điều kiện bảo đảm chất lượng 

của cơ sở đào tạo theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật 

có liên quan. 

Điều 4. Nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

1. Cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm 

non, chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định tại Thông tư này và 

các quy định hiện hành của pháp luật; công bố công khai, chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và trách nhiệm giải trình về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, các điều 

kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và cam kết chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội 

của cơ sở đào tạo, đồng thời chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý và xã hội.  

2. Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo từng năm và độc lập theo từng 

trình độ đào tạo. Căn cứ chỉ tiêu đã xác định theo từng trình độ, cơ sở đào tạo phải 

công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định theo ngành/nhóm ngành trong 

đề án và kế hoạch tuyển sinh, chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và cơ quan 

quản lý trực tiếp. 

                                                 
4 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-

BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, có 

hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. 

5 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-

BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, có 

hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. 
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3.6 Chỉ tiêu tuyển sinh đại học xác định theo từng ngành, nhóm ngành và 

phải bảo đảm quy mô đào tạo thực tế của lĩnh vực không vượt quá năng lực đào 

tạo. Chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ, chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo 

viên xác định theo từng ngành đào tạo, bảo đảm quy mô đào tạo thực tế của ngành 

không vượt quá năng lực đào tạo. 

4.7 Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định trên cơ sở năng lực đào tạo của cơ sở 

đào tạo, nhu cầu sử dụng nhân lực, tỉ lệ sinh viên có việc làm trong khoảng thời 

gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp (đối với đào tạo chính quy trình 

độ cao đẳng, đại học), kết quả kiểm định cơ sở đào tạo và kết quả tuyển sinh của 

năm tuyển sinh trước liền kề với năm xác định chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh của 

cơ sở đào tạo, cụ thể: 

a) Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định phù hợp với năng lực đào tạo của cơ 

sở đào tạo theo quy định từ Điều 7 đến Điều 12 Thông tư này; 

b) Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo từng trình độ và theo 

từng lĩnh vực (đối với chỉ tiêu đại học) hoặc theo từng ngành (đối với chỉ tiêu thạc 

sĩ, tiến sĩ) không được tăng so với năm tuyển sinh trước liền kề với năm xác định 

chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh nếu cơ sở đào tạo đủ điều kiện về thời gian để thực 

hiện kiểm định cơ sở đào tạo theo quy định nhưng ở thời điểm công bố chỉ tiêu tuyển 

sinh không có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo còn thời hạn, 

trừ trường hợp cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;  

c) Chỉ tiêu tuyển sinh đại học của lĩnh vực không được tăng so với năm 

tuyển sinh trước liền kề với năm xác định chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh của lĩnh 

vực đó nếu tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học có việc làm trong khoảng 

thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp của lĩnh vực đó đạt dưới 

80% hoặc tỉ lệ thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của lĩnh vực đó ở năm tuyển sinh liền 

kề trước năm tuyển sinh đạt dưới 80%, trừ trường hợp ngành đào tạo có chương 
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trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng được tính chỉ 

tiêu riêng. 

5. Cơ sở đào tạo vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển 

sinh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật Giáo dục đại học (đã được 

sửa đổi, bổ sung năm 2018) không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời 

hạn 05 năm, kể từ khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vi phạm 

của cơ sở đào tạo. Trường hợp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định và thông 

báo chỉ tiêu tuyển sinh cho cơ sở đào tạo theo quy định như sau: 

a) Cơ sở đào tạo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh bảo đảm tuân thủ đầy đủ nguyên 

tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 

Điều này sau đó trừ đi số lượng chỉ tiêu đã vi phạm về đối tượng, điều kiện, chỉ 

tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo;  

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đối với 

cơ sở đào tạo theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều này. 

6. Đối với các ngành đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, 

trình độ đại học mới được mở ngành trong năm tuyển sinh, chỉ tiêu được xác định 

cho ngành đó nằm trong năng lực đào tạo của lĩnh vực đào tạo tương ứng và không 

vượt quá 30% năng lực đào tạo của ngành theo quy định. 

7.8 Đối với các ngành thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định tại Điều 8 và 

Điều 9 Thông tư này. Sau khi gọi thí sinh nhập học đợt 1 theo kế hoạch chung của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ kết quả nhập học thực tế, cơ sở đào tạo rà soát, 

đề xuất và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định điều chỉnh chỉ 

tiêu đối với từng ngành không quá 20% đồng thời bảo đảm không thay đổi tổng 

chỉ tiêu đào tạo giáo viên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo. Đối với chỉ 

tiêu tuyển sinh cao đẳng, đại học theo hình thức vừa làm vừa học và chỉ tiêu đào 

tạo thạc sĩ tiến sĩ của các ngành đào tạo giáo viên, cơ sở đào tạo tự chủ xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật 

có liên quan. 

8. Đối với các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực An ninh, quốc phòng, cơ quan 

quản lý trực tiếp cơ sở đào tạo xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo 
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các trình độ và hình thức đào tạo đối với các cơ sở đào tạo trên cơ sở năng lực đào 

tạo của cơ sở đào tạo và nhu cầu sử dụng, bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông 

tư này và quy định của cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở đào tạo cùng các quy định 

khác có liên quan của pháp luật. 

9. Tỉ lệ sinh viên có việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học 

quy định tại khoản 4 Điều này được xác định theo từng ngành đào tạo, được khảo 

sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt 

nghiệp ở năm trước cách năm tuyển sinh một năm và được xác định bằng tỉ lệ 

giữa số lượng sinh viên chính quy có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ 

khi được cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp so với tổng số sinh viên 

chính quy tương ứng của ngành và trình độ đào tạo đã tốt nghiệp trong năm đó. 

Điều 5. Quy định về giảng viên trong xác định năng lực đào tạo9  

1. Mỗi giảng viên của cơ sở đào tạo được xếp vào một hoặc nhiều ngành 

trong một hoặc nhiều lĩnh vực đào tạo phù hợp với chuyên môn với tổng trọng số 

tham gia giảng dạy của mỗi giảng viên không vượt quá 100% ở mỗi trình độ đào tạo. 

Đối với các đại học, một giảng viên có thể được sắp xếp vào một hoặc nhiều đơn 

vị đào tạo thuộc, trực thuộc đại học với tổng trọng số tham gia giảng dạy của mỗi 

giảng viên không vượt quá 100% ở mỗi trình độ đào tạo. 

2. Quy định về giảng viên trong xác định năng lực đào tạo trình độ đại học, 

trình độ cao đẳng: 

a) Tổng số giảng viên quy đổi theo lĩnh vực đào tạo (trừ nhóm ngành Đào 

tạo giáo viên) bao gồm số giảng viên toàn thời gian quy đổi và giảng viên thỉnh 

giảng quy đổi tương ứng của lĩnh vực đào tạo đó; tổng số giảng viên quy đổi theo 

ngành thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên là số giảng viên toàn thời gian quy 

đổi của ngành đào tạo đó (giảng viên thỉnh giảng không được tính để xác định chỉ 

tiêu tuyển sinh); 

b) Số giảng viên thỉnh giảng quy đổi được tính tối đa bằng 10% tổng số 

giảng viên toàn thời gian quy đổi của cơ sở đào tạo xác định theo lĩnh vực đào 

tạo. Riêng các ngành đào tạo đặc thù thuộc lĩnh vực Nghệ thuật, các ngành đào 

tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học và các chương trình liên 

kết đào tạo với nước ngoài (quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 
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này), số giảng viên thỉnh giảng quy đổi được tính tối đa bằng 40% số giảng viên 

toàn thời gian quy đổi của cơ sở đào tạo xác định theo lĩnh vực đào tạo;  

c) Hệ số quy đổi giảng viên toàn thời gian, giảng viên thỉnh giảng tham gia 

giảng dạy trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, trình độ đại học của cơ sở 

đào tạo có chức danh, trình độ khác nhau quy định tại Bảng 1, Phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Thông tư này; trong đó mỗi giảng viên chỉ được tính quy đổi một lần ở 

mức quy đổi cao nhất; 

d) Đối với ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại 

học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bao gồm: ngành đào 

tạo thuộc lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin, lĩnh vực Du lịch, khách sạn, 

thể thao và dịch vụ cá nhân (quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 

này) và các ngành đào tạo theo đề án được Thủ tướng chính phủ phê duyệt (Bộ 

Giáo dục và Đào tạo công bố trong từng giai đoạn và được điều chỉnh, bổ sung 

trên cơ sở căn cứ nhu cầu nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước theo chủ trương, định hướng của Nhà nước), giảng viên thỉnh 

giảng được xác định bao gồm cả các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý 

là những người lao động có bằng tốt nghiệp trình độ đại học cùng ngành hoặc 

cùng nhóm ngành với ngành tham gia đào tạo, đồng thời có từ 05 năm trở lên về 

kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp tại doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp gắn 

với ngành và lĩnh vực đào tạo làm giảng viên trợ giảng và được tính hệ số theo 

quy định tại điểm c khoản này. 

3. Quy định về giảng viên trong xác định năng lực đào tạo trình độ thạc sĩ, 

tiến sĩ: 

a) Tổng số giảng viên theo ngành đào tạo bao gồm giảng viên toàn thời gian 

và giảng viên thỉnh giảng của cơ sở đào tạo có trình độ/chức danh đáp ứng yêu 

cầu của giảng viên giảng dạy chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và phù hợp về chuyên 

môn tương ứng của ngành đào tạo đó; 

b) Số lượng giảng viên thỉnh giảng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh được tính 

tối đa bằng 10% tổng số giảng viên toàn thời gian của cơ sở đào tạo xác định theo 

ngành đào tạo. Riêng các ngành đào tạo đặc thù thuộc lĩnh vực Nghệ thuật, số 

lượng giảng viên thỉnh giảng được tính tối đa bằng 40% tổng số giảng viên toàn 

thời gian của cơ sở đào tạo xác định theo ngành đào tạo. 

4. Đối với giảng viên nhóm ngành Ngôn ngữ văn học và văn hóa Việt Nam, 

nhóm ngành Ngôn ngữ văn học và văn hóa nước ngoài, nhóm ngành Thể dục, thể 

thao, các ngành đào tạo đặc thù thuộc lĩnh vực Nghệ thuật: 
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a) Giảng viên trợ giảng là Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ nhân ưu 

tú, Nghệ nhân Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, đồng thời có bằng 

tốt nghiệp trình độ đại học cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành tham 

gia đào tạo được tính hệ số như giảng viên có trình độ thạc sĩ; 

b) Giảng viên là Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân, Nhà giáo Nhân 

dân, đồng thời có bằng tốt nghiệp trình độ thạc sĩ cùng ngành hoặc cùng nhóm 

ngành với ngành tham gia đào tạo được tính hệ số như giảng viên có trình độ tiến 

sĩ; 

c) Giảng viên là Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân, Nhà giáo Nhân 

dân, đồng thời có bằng tiến sĩ cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành tham 

gia đào tạo được tính hệ số như giảng viên có chức danh phó giáo sư; 

d) Giảng viên là Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân, Nhà giáo Nhân 

dân, đồng thời có bằng tiến sĩ và chức danh phó giáo sư cùng ngành hoặc cùng 

nhóm ngành với ngành tham gia đào tạo được tính hệ số như giảng viên có chức 

danh giáo sư. 

5. Đối với các ngành đào tạo ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam thuộc 

nhóm ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam, giảng viên là người dân 

tộc thiểu số hoặc người có hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa dân tộc thiểu số phù 

hợp với ngôn ngữ văn hóa dân tộc thiểu số của ngành tham gia đào tạo: 

a) Nếu có bằng tốt nghiệp trình độ đại học cùng ngành hoặc cùng nhóm 

ngành với ngành tham gia đào tạo thì được tính hệ số như giảng viên có trình độ 

thạc sĩ;  

b) Nếu có bằng tốt nghiệp trình độ thạc sĩ cùng ngành hoặc cùng nhóm 

ngành với ngành tham gia đào tạo được tính hệ số như giảng viên có trình độ tiến 

sĩ;  

c) Nếu có bằng tiến sĩ cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành tham 

gia đào tạo thì được tính hệ số như giảng viên có chức danh phó giáo sư; 

d) Nếu có bằng tiến sĩ và chức danh phó giáo sư cùng ngành hoặc cùng 

nhóm ngành với ngành tham gia đào tạo được tính hệ số như giảng viên có chức 

danh giáo sư.  

6. Đối với giảng viên các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Sức khỏe: 

a) Cơ sở đào tạo có tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo lĩnh vực Sức 

khỏe được xác định người giảng dạy thực hành của cơ sở thực hành công lập thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 
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tháng 01 năm 2017 về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành Sức 

khỏe là giảng viên toàn thời gian của cơ sở đào tạo nếu đã được bổ nhiệm kiêm 

nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp bộ môn trở lên tại cơ sở đào tạo; 

b) Giảng viên có bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I các chuyên 

ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính hệ số như giảng viên có trình độ 

thạc sĩ; giảng viên có bằng chuyên khoa cấp II các chuyên ngành thuộc ngành 

tham gia đào tạo được tính hệ số như giảng viên có trình độ tiến sĩ. 

Điều 6. Tiêu chí và cách tính theo tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

cao đẳng, đại học hình thức chính quy 

1. Tiêu chí số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi của cơ 

sở đào tạo theo từng lĩnh vực đào tạo: 

a) Sinh viên chính quy trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh gồm: Sinh viên đại 

học chính quy, sinh viên cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non, sinh viên 

liên thông chính quy (bao gồm sinh viên liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng lên trình độ đại học chính quy; liên thông từ trình độ trung cấp các ngành 

đào tạo giáo viên lên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; người đã có bằng 

tốt nghiệp trình độ cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên khác theo học trình độ 

cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học 

trở lên theo học trình độ đại học ngành khác); không tính sinh viên hệ cử tuyển 

theo học tại cơ sở đào tạo; 

b) Số sinh viên theo học trình độ đại học hình thức chính quy trên một giảng 

viên quy đổi theo lĩnh vực đào tạo được xác định tối đa theo định mức tại Bảng 2, 

Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Số sinh viên theo học trình độ cao đẳng hình thức chính quy ngành Giáo 

dục Mầm non trên một giảng viên quy đổi không vượt quá 25 sinh viên; 

d) Cách tính: 

Lấy tổng quy mô sinh viên chính quy theo lĩnh vực đào tạo chia cho tổng 

số giảng viên quy đổi của lĩnh vực đào tạo đó. 

2. Tiêu chí diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo của cơ sở đào 

tạo tính trên một sinh viên chính quy của các hạng mục công trình và yêu cầu về 

chủng loại, số lượng học liệu, trang thiết bị tối thiểu theo yêu cầu của chương trình 

đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

a) Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu tính trên 

một sinh viên chính quy không thấp hơn 2,8 m2; 
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b) Các hạng mục được tính diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo 

và yêu cầu về chủng loại và số lượng tài liệu/trang thiết bị tối thiểu của từng hạng 

mục như sau: 

- Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm 

việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo; 

- Thư viện, trung tâm học liệu; 

- Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, 

thực tập, luyện tập; 

c) Cách tính: 

Lấy tổng diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình được xác định tại điểm 

b khoản này chia cho tổng quy mô sinh viên chính quy của cơ sở đào tạo. 

3. Đối với các ngành đào tạo thí điểm chủ yếu bằng phương thức trực tuyến, 

ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại trong đào tạo theo đề án 

của cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương/ngành/đất nước được Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phê duyệt trong từng giai đoạn, các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại 

học chính qui theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định. 

4. Tiêu chí nhu cầu lao động của thị trường, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội: 

Cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải căn cứ nhu cầu lao động của thị 

trường, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương và của ngành. 

Điều 7. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và chỉ tiêu tuyển 

sinh đại học chính quy hằng năm được xác định tối đa bằng tổng quy mô đào tạo 

hình thức chính quy xác định trên cơ sở năng lực đào tạo của từng lĩnh vực đào 

tạo (của từng ngành đào tạo đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo 

viên), đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại Điều 6 Thông tư này trừ đi tổng 

quy mô sinh viên chính quy đang đào tạo tại cơ sở đào tạo và cộng thêm số sinh 

viên dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm tuyển sinh, đồng thời phải bảo đảm phù hợp 

với các nguyên tắc chung theo quy định tại Điều 4 Thông tư này. 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính 

quy nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, trong đó tỉ lệ chỉ tiêu 

đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học xác 

định theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chỉ tiêu tuyển 
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sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng hình thức chính quy ngành Giáo dục 

Mầm non nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính quy của cơ sở đào 

tạo. 

3. Đối với chỉ tiêu đào tạo liên thông chính quy thực hiện Nghị định số 

71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực 

hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định và thông báo cho 

cơ sở đào tạo trên cơ sở nhu cầu của các địa phương và năng lực đào tạo của các 

cơ sở đào tạo. 

Điều 8. Xác định chỉ tiêu cao đẳng, đại học các ngành đào tạo giáo viên 

chính quy 

1. Cơ sở đào tạo được phép đào tạo các ngành đào tạo giáo viên xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, chỉ tiêu tuyển sinh đại học 

các ngành đào tạo giáo viên hình thức chính quy theo quy định tại Thông tư này 

và các quy định hiện hành của pháp luật, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để 

đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên của cơ sở đào tạo.  

2.10 Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non, chỉ tiêu tuyển sinh đại học các ngành đào tạo giáo 

viên hình thức chính quy theo ngành đào tạo cho từng cơ sở đào tạo trên cơ sở 

năng lực đào tạo và tình hình tuyển sinh các năm trước của cơ sở đào tạo, nhu cầu 

sử dụng, tình hình giao nhiệm vụ đào tạo của các địa phương và cả nước, phù hợp 

với quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành của pháp luật có liên 

quan. 

Điều 9. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng, đại học vừa làm vừa học  

1.11 Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học của một lĩnh vực 

đào tạo được xác định không vượt quá 30% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy tính theo 

năng lực đào tạo của lĩnh vực đó; riêng đối với lĩnh vực Nghệ thuật và nhóm ngành 

                                                 
10 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-

BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, có 

hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. 

11 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-

BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, có 

hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. 
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đào tạo giáo viên chỉ tiêu hình thức vừa làm vừa học được xác định không vượt 

quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy tính theo năng lực đào tạo của lĩnh vực/ 

nhóm ngành đó.  

2.12 Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hình thức vừa 

làm vừa học được xác định không vượt quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy 

tính theo năng lực đào tạo của ngành đó. 

3. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm 

vừa học nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học vừa làm vừa học của cơ sở đào 

tạo, trong đó tỉ lệ chỉ tiêu đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học xác định theo quy định hiện 

hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học nằm trong 

tổng chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng vừa làm vừa học của cơ sở đào tạo. 

4. Đối với chỉ tiêu đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học thực hiện 

Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định 

lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định và 

thông báo cho cơ sở đào tạo trên cơ sở nhu cầu của các địa phương và năng lực 

đào tạo của các cơ sở đào tạo. 

Điều 10. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học đào tạo từ xa  

1. Cơ sở đào tạo bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tối thiểu để thực hiện 

chương trình đào tạo từ xa, đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng máy tính, bao gồm: hệ 

thống học liệu điện tử kết hợp với học liệu chính, bài giảng trực tuyến và hệ thống 

quản lý học tập (LMS) hỗ trợ cho người học và các quy định khác có liên quan 

theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh đào tạo từ xa đối với các ngành đã được phép đào tạo trình độ đại học theo 

hình thức chính quy theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều này và các quy định 

hiện hành của pháp luật có liên quan, đồng thời chịu trách nhiệm giải trình về việc 

quyết định đào tạo từ xa với từng ngành đào tạo. 

                                                 

12 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-

BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, có 

hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. 
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2. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học hàng năm của cơ sở đào 

tạo được xác định theo từng lĩnh vực đào tạo từ xa và tính tối đa bằng tổng quy 

mô đào tạo từ xa xác định trên cơ sở năng lực đào tạo của từng lĩnh vực đào tạo, 

đáp ứng đồng thời các tiêu chí theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, trừ 

đi tổng quy mô sinh viên đào tạo từ xa trình độ đại học thực tế đang đào tạo tại cơ 

sở đào tạo và các trạm đào tạo từ xa của lĩnh vực đào tạo tương ứng, cộng thêm 

số sinh viên đào tạo từ xa trình độ đại học dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm tuyển 

sinh của lĩnh vực đào tạo đó. 

3. Tiêu chí số sinh viên đào tạo từ xa trình độ đại học trên một giảng viên 

quy đổi theo lĩnh vực đào tạo: 

a) Giảng viên trong xác định chỉ tiêu đào tạo từ xa là giảng viên toàn thời 

gian và giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy, hướng dẫn cho đào tạo từ xa 

của cơ sở đào tạo với thời gian trung bình từ 08 giờ làm việc trở lên trong một 

tuần; những người tham gia với thời gian trung bình ít hơn 08 giờ làm việc trong 

một tuần được tính quy đổi theo tỉ lệ tương ứng với thời gian tham gia; 

b)13 Hệ số quy đổi theo trình độ và chức danh cho giảng viên tham gia đào 

tạo từ xa, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng, được áp dụng như hệ số quy đổi 

giảng viên toàn thời gian để xác định năng lực đào tạo theo quy định tại Điều 5 

Thông tư này; 

c) Số sinh viên đào tạo từ xa trên một giảng viên tham gia đào tạo từ xa quy 

đổi theo lĩnh vực đào tạo được xác định tối đa như hình thức chính quy theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư này.  

4. Tiêu chí số sinh viên đào tạo từ xa trình độ đại học trên một cán bộ quản 

lý, nhân viên hỗ trợ chuyên trách về đào tạo từ xa (tính cho cả cơ sở đào tạo): 

a) Cán bộ quản lý, nhân viên hỗ trợ chuyên trách về đào tạo từ xa là các cán 

bộ, nhân viên đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên 

trong năm tuyển sinh và làm việc toàn thời gian (theo quy định tại Bộ Luật lao 

động hiện hành về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động) 

cho công tác quản lý, hỗ trợ đào tạo từ xa của cơ sở đào tạo và các trạm đào tạo 

từ xa của cơ sở đào tạo; những người làm việc không toàn thời gian cho đào tạo 

                                                 
13 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-

BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, có 

hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. 
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từ xa được tính quy đổi theo tỉ lệ tương ứng với thời gian kiêm nhiệm tham gia 

quản lý, hỗ trợ đào tạo từ xa; 

b)14 Hệ số quy đổi theo trình độ và chức danh cho cán bộ quản lý, nhân viên 

hỗ trợ chuyên trách về đào tạo từ xa được áp dụng như hệ số quy đổi giảng viên 

toàn thời gian để xác định năng lực đào tạo theo quy định tại Điều 5 Thông tư này; 

c) Số sinh viên đại học đào tạo từ xa trên một cán bộ quản lý, nhân viên hỗ 

trợ chuyên trách đào tạo từ xa quy đổi không vượt quá 200 sinh viên. 

Điều 11. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ tối đa của cơ sở đào tạo được xác định theo 

từng ngành đào tạo, được tính bằng quy mô đào tạo thạc sĩ tối đa theo năng lực 

đào tạo của ngành đào tạo đó, đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại khoản 

03 Điều này và bảo đảm tỉ lệ số học viên trên một người hướng dẫn luận văn có 

đầy đủ tiêu chuẩn của người hướng dẫn luận văn theo quy định tại quy chế tuyển 

sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ tối đa của cơ sở đào tạo được xác định theo 

từng ngành đào tạo, được tính bằng quy mô đào tạo tiến sĩ tối đa theo năng lực 

đào tạo của ngành đào tạo đó, đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại khoản 

03 Điều này trừ đi quy mô đào tạo tiến sĩ hiện tại cộng thêm với số nghiên cứu 

sinh dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm tuyển sinh của ngành đào tạo đó. 

3. Tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ 

a) Tiêu chí số nghiên cứu sinh, học viên cao học tối đa trên 01 giảng viên 

toàn thời gian và giảng viên thỉnh giảng theo trình độ, chức danh và phù hợp về 

chuyên môn để tính chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo được xác định tối đa 

theo quy định tại Bảng 3 (đối với giảng viên toàn thời gian), Bảng 4 (đối với giảng 

viên thỉnh giảng), Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Tiêu chí về cơ sở vật chất thiết bị: Cơ sở đào tạo phải bảo đảm có đủ cơ 

sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị thực hành, thư viện, giảng đường, 

phòng làm việc của giảng viên, người hướng dẫn, nghiên cứu sinh và học viên cao 

học phù hợp với yêu cầu của ngành, chuyên ngành và loại chương trình đào tạo; 

                                                 
14 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-

BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, có 

hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. 
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c) Tiêu chí nhu cầu lao động của thị trường, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội: 

Cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải căn cứ nhu cầu của thị trường lao 

động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương và của ngành. 

Điều 12. Xác định và công bố chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo 

1. Cơ sở đào tạo xác định và công bố chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo 

theo các quy định tại Thông tư này và các quy định hiện của pháp luật có liên 

quan, trong đó hội đồng trường chịu trách nhiệm giải trình về định hướng phương 

thức tuyển sinh và việc phát triển tăng hoặc giảm quy mô đào tạo theo nhóm ngành 

và lĩnh vực đào tạo, phù hợp với định hướng phát triển của cơ sở đào tạo, đáp ứng 

nhu cầu xã hội, bảo đảm phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của các Bộ, ngành, 

địa phương và cả nước, bảo đảm hội nhập quốc tế; giám đốc, viện trưởng, hiệu 

trưởng cơ sở đào tạo quyết định việc xác định chỉ tiêu và chịu trách nhiệm giải 

trình về số lượng chỉ tiêu cụ thể của từng ngành, nhóm ngành và lĩnh vực đào tạo, 

bảo đảm phù hợp với năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo theo quy định tại Thông 

tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật. 

2. Cơ sở đào tạo cập nhật đầy đủ các thông tin, số liệu chi tiết về các tiêu chí 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh đã được xác định, kết quả thực hiện 

chỉ tiêu tuyển sinh vào phần mềm quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Cơ sở đào tạo công bố công khai, minh bạch các điều kiện bảo đảm chất 

lượng đào tạo, cơ sở dữ liệu và tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển 

sinh, đề án và kế hoạch tuyển sinh, tỉ lệ sinh viên có việc làm trong khoảng thời 

gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp và các thông tin cần thiết khác 

của cơ sở đào tạo trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo và cập nhật cơ sở 

dữ liệu vào phần mềm quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các ngành 

đào tạo thuộc lĩnh vực An ninh, quốc phòng, cơ sở đào tạo công bố công khai, minh 

bạch các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và các thông tin cần thiết khác theo 

quy định của cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở đào tạo và cập nhật cơ sở dữ liệu vào 

phần mềm quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Cơ sở đào tạo xây dựng báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm 

theo các mẫu báo cáo (quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này) và 

thực hiện việc báo cáo theo công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 13. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo 

1. Thực hiện đúng quy trình xác định và công bố chỉ tiêu. 
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2. Bảo đảm tính trung thực, chính xác của số liệu báo cáo và căn cứ xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh, kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm và chịu 

trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý nhà nước và xã hội. 

3.15 Thực hiện tuyển sinh phù hợp với chỉ tiêu đã được xác định và công bố 

công khai theo từng ngành, nhóm ngành và lĩnh vực đào tạo, đồng thời đảm bảo 

quy mô đào tạo thực tế không vượt quá năng lực đào tạo theo quy định của Thông 

tư này. 

4. Cung cấp đầy đủ thông tin về xác định, thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh khi 

có yêu cầu xác thực thông tin, thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

của cơ quan có thẩm quyền. 

5. Các cơ sở đào tạo được triển khai đào tạo các ngành đặc thù có nhu cầu 

cao về nhân lực trình độ đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước phải xây dựng và đăng tải công bố công khai thông tin triển khai trong Đề 

án tuyển sinh của cơ sở đào tạo và các minh chứng bảo đảm chất lượng trên trang 

thông tin điện tử của trường theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành. 

6. Giám đốc, viện trưởng, hiệu trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải 

trình trước Bộ Giáo dục và Đào tạo và xã hội về việc xác định và thực hiện chỉ 

tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 14. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh của các cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ sở giáo dục vi phạm quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ 

bị xử lý theo quy định của pháp luật. Giám đốc, viện trưởng, hiệu trưởng cơ sở 

đào tạo có xảy ra sai phạm về xác định chỉ tiêu tuyển sinh và cá nhân thực hiện 

hành vi vi phạm quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành16 

                                                 
15 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. 

16 Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023 quy định như sau: 

"Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các 
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022 và áp 

dụng đối với các khóa tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ từ năm 2022 trở đi. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 

02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo 

viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 và Thông tư số 07/2020/TT-

BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020. 

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; bộ, ngành có liên quan; giám đốc 

các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học; hiệu trưởng các trường cao 

đẳng đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; viện trưởng viện được 

phép đào tạo trình độ tiến sĩ; thủ trưởng trường của cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân được phép đào 

tạo các trình độ giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
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Hà Nội, ngày        tháng 6 năm 2023 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn  

 

                                                 
sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Hiệu trưởng các 

trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023”. 
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